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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 306/2024/NQ-HĐND
Lâm Đồng, ngày 12 tháng 7 năm 2024
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 83/2022/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNHNGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Xét Tờ trình số 5438/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 83/2022/NQ- HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo số 130/BC-KTNS ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.  Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Định mức phân bổ vốn sự nghiệp
1. Phân bổ vốn sự nghiệp cho các sở, ngành, đơn vị liên quan cấp tỉnh: Phân bổ 20% tổng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương, 50% tổng nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình.
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 10% vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện các Tiểu dự án 1 (Dự án 4) phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; Tiểu dự án 3 (Dự án 4) hỗ trợ việc làm bền vững; Tiểu dự án 2 (Dự án 6) truyền thông về giảm nghèo đa chiều; Dự án 7 nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình.
b) Sở Y tế: 7% vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương, 15% vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 3) cải thiện dinh dưỡng; Tiểu dự án 2 (Dự án 7) giám sát, đánh giá.
c) Sở Thông tin và Truyền Thông: 2,4% vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương, 35% vốn sự nghiệp đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 6) giảm nghèo về thông tin; Tiểu dự án 2 (Dự án 7) giám sát, đánh giá.
d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 0,4% vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 3) hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; Tiểu dự án 2 (Dự án 7) giám sát, đánh giá.
đ) Sở Tài chính: 0,1% vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 7) giám sát, đánh giá.
e) Sở Kế hoạch và Đầu tư: 0,1% vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương để thực hiện Tiểu dự án 2 (Dự án 7) giám sát, đánh giá.
2. Phân bổ vốn sự nghiệp cho các huyện, thành phố: Phân bổ 80% tổng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách trung ương, 50% tổng nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình. Hệ số phân bổ Phụ lục kèm theo Nghị quyết.”.
Điều 2.  Bổ sung cụm từ, bãi bỏ điều, khoản của Nghị quyết số 83/2022/NQ- HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
1. Bổ sung cụm từ “đảm bảo mục tiêu của” vào sau cụm từ “Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng phương án phân bổ vốn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện” tại khoản 2 Điều 9.
2. Bãi bỏ Điều 7 và khoản 1 Điều 9.
Điều 3.  Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 4.  Điều khoản thi hành
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương, xây dựng phương án phân bổ vốn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện đảm bảo mục tiêu của Chương trình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định.
2. Đối với nguồn vốn sự nghiệp đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ năm 2024 và nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024: Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2024 theo quy định. Các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 83/2022/NQ-HĐND tại Nghị quyết này được áp dụng trong năm 2025.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2024.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
K’ Mák
PHỤ LỤC
TIÊU CHÍ, HỆ SỐ PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
(Kèm theo Nghị quyết số 306/2024/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)
TT
Địa bàn
Tiêu chí phân bổ
Hệ số phân bổ
Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo
Tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi
Số lượng tuyển sinh trên địa bàn
Lực lượng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên
Số đơn vị hành chính cấp xã
A
B
1
2
3
4
5
6
7 =(1+2+3+4+5)*6
1
Thành phố Đà Lạt (*)
1,20
0,70
1,60
1,30
4,55
2
Huyện Lạc Dương
0,60
0,50
1,60
0,60
1,00
1,00
4,30
3
Huyện Đơn Dương
0,40
0,40
1,60
0,50
1,30
1,15
4,83
4
Huyện Đức Trọng
0,40
0,50
1,40
0,60
1,60
1,30
5,85
5
Huyện Lâm Hà
0,60
0,70
1,40
0,50
1,30
1,30
5,85
6
Huyện Đam Rông
0,60
0,70
1,60
0,60
1,00
1,00
4,50
7
Huyện Di Linh
0,60
0,70
1,20
0,70
1,60
1,30
6,24
8
Huyện Bảo Lâm
0,50
0,60
1,40
0,50
1,30
1,15
4,95
9
Thành phố Bảo Lộc
0,40
0,40
1,20
0,50
1,30
1,15
4,37
10
Huyện Đạ Huoai
0,40
0,40
1,20
0,50
1,00
1,00
3,50
11
Huyện Đạ Tẻh
0,50
0,40
1,40
0,60
1,00
1,00
3,90
12
Huyện Cát Tiên
0,60
0,50
1,20
0,50
1,00
1,00
3,80
Tổng cộng
56,64
* Ghi chú:   Theo báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023: thành phố Đà Lạt không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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